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 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    nh Ch       

Các Thẩm phán:  Bà N uyễn  hị Vĩnh 

                             Ông Bù  Văn Phươn . 

- Thư ký phiên tòa:  n  N uyễn Văn M n -  hư      a án nh n d n 

t nh   n   háp.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp: Ông Lê Thành 

Biên - K ể  sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 09 tháng 7 nă  2018 tạ   r  s    a án nh n d n t nh   n   háp 

xét xử phúc thẩ  côn   ha  v  án th  l  số: 33/2018/TLPT-DS n  y 02 tháng 

3 nă  2018 về tranh chấp d n s  h p đ n   ua bán t   sản.  

Do bản án sơ thẩ  số: 01/2018/DS-ST ngày 05 tháng 01 nă  2018 của 

Toà án nhân dân huyện T bị  hán  n hị. 

 heo quyết định  hán  n hị phúc thẩ  số 62/Q KNP -VKS ngày 

01/02/2018 của V ện   ể  sát nh n d n huyện T. 

 heo Quyết định đưa v  án ra xét xử phúc thẩ  số: 162/2018/Q P -DS 

ngày 01 tháng 6 nă  2018   ữa các đươn  s : 

- Nguyên đơn: N uyễn Văn  , s nh nă  1973 

 ịa ch : Khó  4, thị trấn Mỹ A, huyện  ,   n   háp. 

- Bị đơn:  rần Văn  , s nh nă  1970 

 ịa ch : Ấp Mỹ P, xã Mỹ A, huyện  ,   n   háp. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: V ện trư n  V ện   ể  sát nh n d n huyện 

T. 

 ỘI DU   VỤ   : 
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- Nguyên đơn anh Nguyễn Văn T trình bày:  

Vào n  y 18/3/2016, anh  rần Văn   có mua dùm cho anh Phạ   h nh 

L  ua 01 đầu  áy h ệu Kubota của anh T vớ    á 38.000.000đ. Anh   làm 

b ên nhận v  hứa đến n  y 30/8/2016 sẽ trả đủ số t ền  ua  áy cho anh  . 

 ến hẹn anh    hôn  trả, anh   đ   nh ều lần thì n  y 25/12/2016 anh   trả 

đư c 13.000.000đ, sau đó trả t ếp 2.000.000đ, tổn  cộn  15.000.000đ.  ừ đó 

đến nay anh    hôn  trả nữa. Nay, anh T yêu cầu anh   có trách nh ệ  trả t ếp 

cho anh số t ền c n th ếu l  23.000.000đ. 

Bị đơn anh Trần Văn T trình bày:  

 heo tờ t   ha  đề n  y 05/7/2017, anh T thừa nhận mua dùm cho anh 

Phạ   h nh L  ua 01 đầu  áy h ệu Kubota của anh T vớ    á 38.000.000đ. 

V ệc  ua  áy dù  l  do anh    hôn  đ n    bán cho anh L nên anh T đứn  

ra mua máy dùm cho anh L. Anh T thừa nhận đã trả cho anh T đư c 2 lần vớ  

số t ền l  15.000.000đ, còn n  anh T 23.000.000đ. Nay anh   đ n    trả cho 

anh T số t ền  ốc c n lạ  l  23.000.000đ. 

Bản án d n s  sơ thẩ  số: 01/2018/DS-ST ngày 05/01/2018 của   a án 

nh n d n huyện T quyết định:  

1.Chấp nhận  ột phần yêu cầu của anh N uyễn Văn  . 

Buộc anh  rần Văn   có trách nh ệ  trả cho anh   23.000.000đ  ốc v  

4.523.000đ t ền lã , tổn  cộn  27.523.000đ (Ha   ươ  bảy tr ệu nă  tră  ha  

 ươ  ba n hìn đ n ). 

 ình ch   ột phần yêu cầu của anh  run  đ   anh  hơ trả số t ền 

10.477.000đ.  

Kể từ n  y bản án có h ệu l c pháp luật v   h  có đơn yêu cầu th  h nh 

án của anh  , mà anh T chưa th  h nh xon  số t ền trên thì h n  thán  c n phả  

chịu thê  t ền lã  theo  ức lã  suất chậ  trả quy định tạ  Khoản 2   ều 357 v  

Khoản 1   ều 468 Bộ luật d n s  nă  2015 tươn  ứn  vớ  số t ền v  thờ    an 

chậ  th  h nh án. 

2. Về án ph  d n s  sơ thẩ : 

 - Anh  rần Văn   phả  nộp 1.376.000đ án ph  d n s  sơ thẩ . 

 - Anh N uyễn Văn   đư c nhận lạ  950.000đ t ền tạ  ứn  án ph  đã 

nộp theo la  thu số 10226 n  y 06/6/2017, tạ  Ch  c c  hi hành án d n s  

huyện  . 

N o   ra bản án c n tuyên quyền  hán  cáo v  quyền yêu cầu th  h nh 

án của các đươn  s .  au  h  xét xử sơ thẩ  các đươn  s   hôn  có  hán  

cáo; ngày 06/02/2018 V ện trư n  V ện   ể  sát nh n d n huyện   có quyết 

định số 62/Q KNP - V ện   ể  sát n  y 01/02/2018  hán  n hị đố  vớ  bản 
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án số 01/2018/D -ST ngày 05/01/2018 của Tòa án nh n d n huyện T về phần 

buộc anh   có trách nh ệ  trả 4.523.000 đ n  t ền lã  theo hướn  buộc anh   

phả  trả 2.259.000 đ n  t ền lã  v  phần đình ch   ột phần yêu cầu của anh   

đ   anh   phả  trả số t ền 10.477.000 đ n  theo hướn  sửa bản án tuyên số t ền 

đình ch  l  15.000.000 đ n .  ửa phần án ph  anh  rần Văn   phả  nộp l  

1.262.950 đ n .  

 ạ  ph ên t a phúc thẩ  n uyên đơn anh T có  ặt v   hẳn  định đã xuất 

trình thêm đầy đủ chứn  cứ cho   a án   ả  quyết v  án. Bị đơn anh T vắn  

 ặt.   

 ạ  ph ên t a phúc thẩ  anh T trình b y: Vào ngày 18/3/2016, anh T 

bán cho anh T 01 đầu  áy h ệu Kubota vớ    á 38.000.000đ. Anh T mua dùm 

cho anh Phạm Thành L sử d n .    dĩ có v ệc  ua dù  l  do  hôn  t n tư n  

nên anh T không bán cho anh L và ch  đ n  ý bán cho anh T. Khi mua bán ban 

đầu ha  bên  hôn  có l   h p đ n   ua bán, sau này anh T hứa đến n  y 

30/8/2016âl sẽ trả đủ số t ền  ua  áy cho anh  , các bên  hôn  có thỏa thuận 

lã  suất.  ến hẹn anh    hôn  trả, anh T đ   nh ều lần thì n  y 25/12/2016âl 

anh T trả đư c 13.000.000đ, sau đó đưa t ếp số t ền 2.000.000đ để trả t ền lã , 

số t ền n y  hôn  có l     ấy tờ anh T  hôn  nhớ ch nh xác thờ    an trả t ền. 

 ổn  cộn  ha  lần trả l  15.000.000đ nhưn  sau đó anh   cũn  đã trả số t ền 

2.000.000đ lạ  cho anh T. Nay anh T ch  yêu cầu anh   có trách nh ệ  trả t ếp 

cho anh số t ền 23.000.000đ  hôn  yêu cầu t nh lã . Do đó đố  vớ   hán  n hị 

của V ện trư n  V ện   ể  sát anh T  hôn  có     ến  ì.  

Bị đơn  rần Văn   đã đư c tr ệu tập h p lệ đến lần thứ ha  nhưn  vẫn 

vắn   ặt  hôn  có l  do, vì vậy   a án t ến h nh xét xử vắn   ặt bị đơn theo 

quy định pháp luật.  

 ạ  ph ên t a đạ  d ện V ện   ể  sát phát b ểu     ến về v ệc tu n theo 

pháp luật của  hẩ  phán, Hộ  đ n  xét xử đúng theo quy định của pháp luật. 

V ệc chấp h nh pháp luật của nhữn  n ườ  tha    a tố t n  đún  theo quy 

định. Về nộ  dun    ả  quyết v  án thì  hán  n hị của V ện trư n  V ện   ể  

sát nh n d n huyện   l  có căn cứ.  uy nh ên tạ  ph ên t a anh T đã thay đổ  

yêu cầu  h     ện l  ch  yêu cầu anh   trả số t ền c n n  l  23.000.000đ không 

yêu cầu t nh lã ; nên đề n hị chấp nhận v ệc n uyên đơn rút  ột phần yêu cầu 

 h     ện về lã  suất. Chấp nhận  hán  n hị của V ện trư n  V ện   ể  sát 

nh n d n huyện  ; sửa  ột phần bản án d n s  sơ thẩ .  

 au  h  n h ên cứu các t   l ệu có tron  h  sơ v  án đã đư c   ể  tra tạ  

ph ên t a v  căn cứ v o  ết quả tranh t n  tạ  ph ên t a,     ến phát b ểu của 

đạ  d ện V ện   ể  sát. 

N         CỦA  ÒA   :  
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[1] Xét về nộ  dun  v  án vào ngày 18/3/2016, anh T bán cho anh T 01 

đầu  áy h ệu Kubota của anh vớ    á 38.000.000đ. Anh T mua dùm cho anh 

Phạ   h nh L. Anh T l   b ên nhận v  hứa đến n  y 30/8/2016 sẽ trả đủ số 

t ền mua máy cho anh T.  ến hẹn anh    hôn  trả, anh   đ   nh ều lần thì 

ngày 25/12/2016 anh T trả đư c 13.000.000đ, sau đó trả t ếp 2.000.000đ, tổn  

cộn  15.000.000đ sau đó  hôn  trả nữa.  ạ  phiên tòa cấp sơ thẩ  anh T yêu 

cầu có trách nh ệ  trả t ếp cho anh số t ền c n th ếu l  23.000.000đ v  t ền lã . 

  a án cấp sơ thẩ  chấp nhận yêu cầu của anh   đã t nh toán, đ ều ch nh buộc 

anh T trả cho anh   số t ền theo quyết định của bản án sơ thẩ . 

[2]  au  h  xét xử sơ thẩ  các đươn  s  không có kháng cáo; tuy nhiên 

V ện   ể  sát huyện   qua   ể  tra   á  sát h  sơ thấy có sa  sót nên đã 

 hán  n hị bản án. Xét   a án cấp sơ thẩ  căn cứ v o B ên nhận n  y 

25/12/2016 (al) anh N uyễn Văn   v  anh  rần Văn T thể h ện   ữa anh T và 

anh T  thỏa thuận   ện  vớ  nhau về v ệc  ua bán 01 đầu  áy h ệu Kubota. 

Anh T ch  bán  áy cho anh  ;  hôn  đ n     ua bán vớ  anh Lũy nên   a án 

cấp sơ thẩ  xác định  h p đ n   ua bán l  đún  quy định pháp luật. Anh T có 

hẹn thờ    an thanh  toán t ền v  do chậ  trả n  nên đ n    chịu t ền lã  cho 

anh T do đó   a án cấp sơ thẩ  chấp nhận v ệc thay đổ  yêu cầu  h     ện của 

anh T trừ số t ền trả 15.000.000đ v o số t ền vốn th ếu l  đún  quy định. Tuy 

nhiên anh T có văn bản ch  đ n    trả cho anh T 23.000.000đ,  hôn  có     ến 

về t ền lã ; v ệc  hấu trừ số t ền 15.000.000đ v o t ền lã  v  cách t nh t ền lã  

của   a án cấp sơ thẩ  chưa đư c đ ều tra xác   nh l   rõ v  t nh ch nh xác 

số t ền. Qua phân tích trên nên khán  n hị V ện   ể  sát nh n d n huyện   là 

có cơ s  chấp nhận. Nhưn  tạ  ph ên t a phúc thẩ  anh   ch  yêu cầu anh   trả 

số t ền l  23.000.000đ xét đ y l      ến t  n uyện của anh   đún  quy định 

pháp luật v  có l   cho anh   nên chấp nhận s  t  n uyện n y.  

[4]  ừ nhữn  nhận định trên xét  hán  n hị của V ện   ể  sát do bản án 

sơ thẩ  chấp nhận yêu cầu của n uyên đơn là có căn cứ nhưn  về phần t ền lã  

v  án ph  chưa đún  theo quy định pháp luật nên đề n hị sửa  ột phần bản án 

sơ thẩ  l  phù h p pháp luật nên chấp nhận. Nhưn  do anh T ch  c n yêu cầu 

anh T trả số t ền 23.000.000đ nên Hộ  đ n  xét xử phúc thẩ  quyết định sửa 

bản án sơ thẩ , chấp nhận yêu cầu của anh  . Các phần c n lạ  của bản án sơ 

thẩ   hôn  bị  hán  cáo,  hán  n hị có h ệu l c  ể từ n  y hết thờ  hạn 

 hán  cáo,  hán  n hị. 

[5] Về án ph  d n s : Do v ệc xét xử theo  hán  n hị của V ện trư n  

V ện   ể  sát v  sửa bản án sơ thẩ  nên sửa số t ền án ph  d n s  sơ thẩ  anh 

T phả  chịu và anh T, anh T  hôn  phả  chịu án ph  án ph  phúc thẩ . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ      : 
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Căn cứ v o   hoản 2   ều 308 Bộ luật tố t n  d n s  nă  2015; 

  ều 357, 430, 440 của Bộ luật d n s  nă  2015;  

  ều 11,   ều 29 N hị quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 30 tháng 12 

nă  2016 của Ủy ban  hườn  v  Quốc hộ  quy định về  ức thu,   ễn,   ả , 

thu, nộp, quản l  v  sử d n  án ph  v  lệ ph    a án. 

- Chấp nhận  hán  n hị của V ện   ể  sát nh n d n huyện T. 

-  ửa  ột phần bản d n s  sơ thẩ . 

1. Chấp nhận yêu cầu của anh N uyễn Văn T. 

 ình ch  yêu cầu của anh N uyễn Văn T đ   anh  rần Văn T trả số t ền 

15.000.000đ (Mườ  lă  tr ệu đ n ).  

Buộc anh  rần Văn   có trách nh ệ  trả cho anh N uyễn Văn T 

23.000.000đ (Ha   ươ  ba tr ệu đ n ). 

Kể từ n  y có đơn yêu cầu th  h nh án,    bên phả  th  h nh án chưa th  

h nh xon  các  hoản t ền thì h n  thán  c n phả  chịu t ền lã  bằn  50%  ức 

lã  suất theo quy định tạ   hoản 1   ều 468 của Bộ luật d n s  nă  2015 tươn  

ứn  vớ  thờ    an chưa th  h nh cho đến  h  thi hành án xong. 

2. Về án ph  tố t n  d n s :  

- Án phí d n s  sơ thẩ :  

 Anh  rần Văn   phả  nộp số t ền 1.150.000đ (Một tr ệu  ột trăn nă  

 ươ  n hìn đ n ) án ph  d n s  sơ thẩ .  

Anh N uyễn Văn   đư c nhận lạ  950.000đ (Ch n tră  nă   ươ  n hìn 

đ n ) t ền tạ  ứn  án ph  đã nộp theo la  thu số 10226 n  y 06/6/2017, tạ  Ch  

c c  h  h nh án d n s  huyện  . 

- Án phí, chi phí d n s  phúc thẩ : 

Anh N uyễn Văn  , Anh  rần Văn    hôn  phả  chịu án ph  d n s  

phúc thẩ . 

 rườn  h p bản án, quyết định đư c th  h nh theo quy định tạ    ều 2 

Luật th  h nh án d n s  thì n ườ  đư c th  h nh án d n s , n ườ  phả  th  h nh 

án d n s  có quyền thoả thuận th  h nh án, t  n uyện th  h nh án hoặc bị 

cưỡn  chế th  h nh án theo quy định tạ  các   ều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật th  

h nh án d n s ; thờ  h ệu th  h nh án đư c th c h ện theo quy định tạ    ều 30 

th  h nh án d n s .                                                                                                                                                                                                                

Bản án phúc thẩ  có h ệu l c pháp luật  ể từ n  y tuyên án. 
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Nơi nhận: 
- Các đươn  s ; 

- V ện   ể  sát t nh   n   háp; 

- Tòa án huyện  ; 

- Ch  c c  HAD  huyện T; 

- Lưu h  sơ v  án, VP. 

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM      – C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 
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